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Danh mục khu bảo tồn biển Việt Nam
vn.moi-truong.bien-dai-duong-ven-bien.danh-muc-khu-bao-ton-bien-viet-nam
Danh mục quy hoạch gồm 27 khu bảo tồn biển, theo Phụ lục I Quyết định 389/QĐ-TTg năm 2024. 
Cập nhật tình hình triển khai theo thông tin của cơ quan chuyên ngành công bố tháng 4/2026.

Version 2026.04.23-r6f7de0dd01   ·   Cập nhật 2026-04-23   ·   Chính sách cập nhật monthly

ĐIỂM NỔI BẬT

KHU BẢO TỒN TRONG QUY HOẠCH

27
khu
Danh mục thời kỳ 2021–2030

ĐÃ THÀNH LẬP

7
khu
Theo cập nhật cơ quan chuyên ngành 
tháng 4/…

DỰ KIẾN THÀNH LẬP ĐẾN CUỐI …

14
trên 27 khu
Dự báo được công bố tháng 4/2026

DỮ LIỆU

Khu bảo tồn biển Vịnh Hạ Long
Địa bàn: Quảng Ninh   ·   Phân loại: Cấp quốc gia   ·   Ngày hiệu lực: 2024-05-09

Khu bảo tồn biển Bái Tử Long
Địa bàn: Quảng Ninh   ·   Phân loại: Cấp quốc gia   ·   Ngày hiệu lực: 2024-05-09

Khu bảo tồn biển Cát Bà - Long Châu
Địa bàn: Hải Phòng   ·   Phân loại: Cấp quốc gia   ·   Ngày hiệu lực: 2024-05-09

Khu bảo tồn biển Bạch Long Vĩ
Địa bàn: Hải Phòng   ·   Phân loại: Cấp quốc gia   ·   Ngày hiệu lực: 2024-05-09

Khu bảo tồn biển gò, đồi ngầm Quảng Bình
Địa bàn: Quảng Bình   ·   Phân loại: Cấp quốc gia   ·   Ngày hiệu lực: 2024-05-09

Khu bảo tồn biển Vịnh Nha Trang
Địa bàn: Khánh Hòa   ·   Phân loại: Cấp quốc gia   ·   Ngày hiệu lực: 2024-05-09

Khu bảo tồn biển Núi Chúa
Địa bàn: Ninh Thuận   ·   Phân loại: Cấp quốc gia   ·   Ngày hiệu lực: 2024-05-09

Khu bảo tồn biển Côn Đảo
Địa bàn: Bà Rịa - Vũng Tàu   ·   Phân loại: Cấp quốc gia   ·   Ngày hiệu lực: 2024-05-09

Khu bảo tồn biển Song Tử
Địa bàn: Khánh Hòa   ·   Phân loại: Cấp quốc gia   ·   Ngày hiệu lực: 2024-05-09
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Khu bảo tồn biển Nam Yết
Địa bàn: Khánh Hòa   ·   Phân loại: Cấp quốc gia   ·   Ngày hiệu lực: 2024-05-09

Khu bảo tồn biển Thuyền Chài
Địa bàn: Khánh Hòa   ·   Phân loại: Cấp quốc gia   ·   Ngày hiệu lực: 2024-05-09

Khu bảo tồn biển Cô Tô - Đảo Trần
Địa bàn: Quảng Ninh   ·   Phân loại: Cấp tỉnh   ·   Ngày hiệu lực: 2024-05-09

Khu bảo tồn biển Hòn Ngư - Đảo Mắt
Địa bàn: Nghệ An   ·   Phân loại: Cấp tỉnh   ·   Ngày hiệu lực: 2024-05-09

Khu bảo tồn biển Cồn Cỏ
Địa bàn: Quảng Trị   ·   Phân loại: Cấp tỉnh   ·   Ngày hiệu lực: 2024-05-09

Khu bảo tồn biển Bắc Hải Vân - Sơn Chà
Địa bàn: Thừa Thiên Huế   ·   Phân loại: Cấp tỉnh   ·   Ngày hiệu lực: 2024-05-09

Khu bảo tồn biển Sơn Trà
Địa bàn: Đà Nẵng (văn bản ghi: Đà Nằng)   ·   Phân loại: Cấp tỉnh   ·   Ngày hiệu lực: 2024-05-09

Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm
Địa bàn: Quảng Nam   ·   Phân loại: Cấp tỉnh   ·   Ngày hiệu lực: 2024-05-09

Khu bảo tồn biển Lý Sơn
Địa bàn: Quảng Ngãi   ·   Phân loại: Cấp tỉnh   ·   Ngày hiệu lực: 2024-05-09

Khu bảo tồn biển vịnh Quy Nhơn
Địa bàn: Bình Định   ·   Phân loại: Cấp tỉnh   ·   Ngày hiệu lực: 2024-05-09

Khu bảo tồn biển Vũng Rô
Địa bàn: Phú Yên   ·   Phân loại: Cấp tỉnh   ·   Ngày hiệu lực: 2024-05-09

Khu bảo tồn biển Hòn Cau
Địa bàn: Bình Thuận   ·   Phân loại: Cấp tỉnh   ·   Ngày hiệu lực: 2024-05-09

Khu bảo tồn biển Phú Quý
Địa bàn: Bình Thuận   ·   Phân loại: Cấp tỉnh   ·   Ngày hiệu lực: 2024-05-09

Khu bảo tồn biển Cà Mau
Địa bàn: Cà Mau   ·   Phân loại: Cấp tỉnh   ·   Ngày hiệu lực: 2024-05-09

Khu bảo tồn biển Phú Quốc
Địa bàn: Kiên Giang   ·   Phân loại: Cấp tỉnh   ·   Ngày hiệu lực: 2024-05-09
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Khu bảo tồn biển Thổ Chu
Địa bàn: Kiên Giang   ·   Phân loại: Cấp tỉnh   ·   Ngày hiệu lực: 2024-05-09

Khu bảo tồn biển Nam Du - Hòn Sơn
Địa bàn: Kiên Giang   ·   Phân loại: Cấp tỉnh   ·   Ngày hiệu lực: 2024-05-09

Khu bảo tồn biển Hải Tặc
Địa bàn: Kiên Giang   ·   Phân loại: Cấp tỉnh   ·   Ngày hiệu lực: 2024-05-09

NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: 2026.04.23-r6f7de0dd01
Cập nhật: 2026-04-23
Giấy phép: Văn bản quy phạm pháp luật công báo & Dữ liệu mở quản lý tài nguyên môi trường
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn & Bộ TN&MT — Cục Thủy sản & Cục Biển và Hải đảo Việt Nam
https://tongcucthuysan.gov.vn
Cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường — Gắn bảo tồn với phát triển kinh tế biển bền vững
https://vasi.mae.gov.vn/gan-bao-ton-voi-phat-trien-kinh-te-bien-ben-vung-2137.htm
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ - Công báo — Quyết định 389/QĐ-TTg và Phụ lục I: Danh mục khu bảo tồn biển thời kỳ 
2021–2030
https://congbaocdn.chinhphu.vn/CongBaoCP/VanBan/2024/5/41886/50145-1-2024655-656389-qd-ttg.pdf
Công báo điện tử nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam — Quyết định số 389/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và 
khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050
https://congbao.chinhphu.vn/van-ban/quyet-dinh-so-389-qd-ttg-41886/50145.htm
Cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường — Vận hành 27 khu bảo tồn biển Việt Nam vào năm 2030
https://vasi.mae.gov.vn/Pages/chi-tiet-tin-tuc.aspx?ItemID=2135
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